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BẢN TÓM TẮT 
 

Hệ thống định vị đối tượng động (AVLS) là hệ thống tích hợp của các công nghệ hiện đại bao 
gồm GIS (Geographic Information System), GPS (Global Positioning System) và viễn thông (Radio 
Communication). Hệ thống AVLS phục vụ việc quản lý và giám sát các phương tiện di động theo thời 
gian thực. Nhân viên giám sát có thể nhận biết được vị trí của các phương tiện di động bất kỳ thời gian 
nào với công nghệ GIS hiển thị trực quan vị trí của phương tiện trên nền bản đồ. Vị trí của phương 
tiện được xác định bởi GPS chip, và số liệu định vị được truyền về Trung tâm quản lý qua môi truyền 
dữ liệu vô tuyến. Hệ thống AVLS có thể được áp dụng cho nhiều ngành như vận tải công cộng, hàng 
hải, cấp cứu, cứu hỏa, … Bài này trình bày mô hình hệ thống AVLS ứng dụng trong quản lý và điều 
hành xe cấp cứu khu vực TP.HCM với những đặc trưng và ý nghĩa riêng biệt của ngành Y tế. 

 
ABSTRACT 

 
The Automatic Vehicle Location System (AVLS) is integrated system of modern techniques 

including GIS (Geographic Information System), GPS (Global Positioning System) and Radio 
Communication. The AVLS supports managing and monitoring obile vehicles in real time. The 
supervisors can identify waypoints and routes of mobile vehicles desired anytime by visually 
displaying location of vehicles in digital map with GIS technique. Location of vehicle is defined by 
GPS chip which the vehicle has been fitted up with, and locating data is transmitted to Management 
Center by radio transceiver units. The AVLS can be used for many fields such as public transport, 
maritime transport, emergency aid, firefighting, … This report presents the AVLS model for managing 
and operating the ambulances in HCMC with the specific characteristics of public health. 

 
 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

 
Là trung tâm kinh tế chính trị với số dân 

và mật độ lớn nhất nước, TP.HCM rất cần có 
một hệ thống thông tin đáp ứng được yêu cầu 
quản lý và điều hành toàn bộ xe cấp cứu của 
các cơ sở y tế trên phạm vi toàn thành phố. Hệ 
thống giải quyết một vấn đề cấp thiết: đảm bảo 
ứng phó kịp thời và hiệu quả các tình huống 
cấp cứu, từ các sự kiện đơn lẻ cho đến các sự 
cố lớn như thiên tai, hoả hoạn, khủng bố, chiến 
tranh,… Việc nắm vững số lượng, chủng loại, 
đặc điểm, tình trạng hoạt động của xe cấp cứu 
của từng cơ sở y tế là một nhu cầu cấp thiết để 
điều phối các hoạt động sơ cấp cứu và vận 
chuyển cấp cứu. Điều này rất hệ trọng trong 

những tình huống bắt buộc khi việc điều động 
các xe cấp cứu và các cơ sở y tế được đặt ở 
mức độ toàn thành phoá. 

Hệ thống phải có khả năng cung cấp thông 
tin về vị trí cần cấp cứu và cơ sở y tế có xe cấp 
cứu ở trạng thái sẵn sàng tối ưu nhất một cách 
trực quan, nhanh chóng và chính xác. Điều này 
sẽ thuận lợi trong điều phối xe cấp cứu và cơ 
sở y tế tiếp nhận và làm giảm thời gian vận 
chuyển cấp cứu rất nhiều. Việc tiết kiệm thời 
gian trong vận chuyển cấp cứu có ý nghĩa rất 
lớn trong việc chăm sóc và cứu sống sinh 
mạng của bệnh nhân. Công nghệ GIS, GPS kết 
hợp với mạng truyền dẫn vô tuyến hiện nay 
đảm bảo khả năng cung cấp những thông tin 
cần thiết cho việc điều hành vận chuyển cấp 
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cứu. Với các thông tin hữu ích, Trung tâm 
quản lý sẽ điều phối được xe cấp cứu phù hợp, 
và hướng dẫn lộ trình cho xe cấp cứu đến vị trí 
yêu cầu, cũng như từ vị trí cấp cứu đến cơ sở y 
tế phù hợp. Tất cả các điều này đều có thể 
được đáp ứng bởi một hệ thống AVLS với một 
cơ sở dữ liệu GIS thích hợp. 

 
2. THÔNG TIN CƠ SỞ 

 
2.1 Mô hình AVLS 

 
Hệ thống AVLS sử dụng môi trường 

truyền dẫn vô tuyến trao đổi dữ liệu giữa 
Trung tâm quản lý và các phương tiện di động. 
Sơ đồ khối của hệ thống: 
 

Chip thu
GPS MODEM Boä thu phaùt

voâ tuyeán

Heä thoáng
maùy tính MODEM

Boä ñieàu khieån
thu phaùt voâ

tuyeán Anten
truyeàn thoâng

TRUNG TAÂM QUAÛN LYÙ

PHÖÔNG TIEÄN DI ÑOÄNG

CSDL GIS

 

Hình 1: Sơ đồ khối của AVLS 
 
 

Mỗi phương tiện di động được trang bị 
một GPS receiver chip và bộ thu phát vô 
tuyến. GPS receiver chip định vị tọa độ 
phương tiện di động từ tín hiệu vệ tinh GPS 
thu được. Bộ thu phát vô tuyến trao đổi dữ liệu 
với Trung tâm quản lý qua môi trường truyền 
dẫn vô tuyến ví dụ nhận các yêu cầu xuất dữ 
liệu từ trung tâm, đáp ứng yêu cầu gởi dữ liệu 
về trung tâm hoặc trao đổi thoại trực tuyến. 

Trung tâm quản lý được trang bị trạm điều 
khiển thu phát vô tuyến và một hệ thống mạng 
máy tính phục vụ quản lý, giám sát và điều 
hành các phương tiện di động. Trạm điều 
khiển thu phát vô tuyến giải mã tín hiệu vô 
tuyến thành dữ liệu (hoặc ngược lại) có thể 
truyền nhận bằng bộ thu phát vô tuyến hoặc 
kết nối cáp trực tiếp qua hệ thống tổng đài 
repeater. Hệ thống mạng máy tính tại Trung 
tâm giám sát được cài đặt cơ sở dữ liệu địa lý 
phù hợp và các phần mềm chức năng giám sát 

theo thời gian thực, quản lý hoạt động nghiệp 
vụ, điều khiển vận hành trực tuyến,… 

Việc truyền dữ liệu vô tuyến cơ bản dựa 
trên hệ thống thông tin di động, có thể sử dụng 
hệ thống vô tuyến bộ đàm, hệ thống mạng điện 
thoại tế bào, hệ thống điện thoại vệ tinh. Tùy 
từng trường hợp ứng dụng trong từng ngành cụ 
thể và hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, môi trường 
truyền dẫn phù hợp sẽ được chọn. 

 
2.2 Đặc điểm quản lý và điều  hành xe cấp 

cứu khu vực TP.HCM 
 

Hiện nay, toàn bộ xe cấp cứu trên khu vực 
thành phố đều đặt dưới sự quản lý, và điều 
động trực tiếp của từng cơ sở độc lập. Do đó, 
việc phục vụ sơ cấp cứu và vận chuyển bằng 
xe chỉ mới đáp ứng được nhu cầu riêng của 
từng đơn vị. Việc điều phối hoạt động các xe 
cấp cứu ngoài cơ sở y tế gặp nhiều khó khăn 
về thủ tục hoặc hạn chế trong trao đổi thông tin 
trong các trường hợp khẩn cấp. Khi một cơ sở 
y tế gặp phải tình huống thiếu xe cấp cứu tức 
thời, thường là phải tự xoay sở nhờ vào các cơ 
sở y tế có quan hệ gần gũi, không có được sự 
hỗ trợ của một cấp cao hơn đủ thẩm quyền 
điều phối các xe cấp cứu. 

Nguồn nhân lực phục vụ trong công tác 
cấp cứu bao gồm các bác sĩ, điều dưỡng và hộ 
lý khoa cấp cứu. Trong đó, các bác sĩ và điều 
dưỡng cấp cứu được phân thành các tổ trực, 
tham gia sơ cấp cứu và vận chuyển cấp cứu khi 
nhận được điện báo hoặc lệnh điều động. Các 
phương tiện phục vụ cấp cứu bao gồm xe cấp 
cứu, giường bệnh, bình oxy, và các thiết bị y tế 
khác phục vụ cấp cứu. 

Quy trình nghiệp vụ hiện thời: 
 Xe cấp cứu của các cơ sở y tế thường 

được sử dụng vào việc: 
− Cấp cứu theo điện thoại 115 
− Cấp cứu chuyển viện 
− Mời hội chẩn cấp cứu 
− Điều động theo yêu cầu của một 

cơ sở y tế khác hoặc của bệnh viện 
cấp cứu Trưng Vương 

 Trong mọi trường hợp, đều có một 
lệnh điều động xe từ một cán bộ có 
thẩm quyền (Giám đốc, trưởng Khoa, 
trưởng phòng Hành chính – Quản trị, 
...). 

 Tại mỗi cơ sở y tế có xe cấp cứu, việc 
giám sát và quản lý xe cấp cứu được 
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thực hiện thông qua sổ sách và các 
phiếu điều động. 

 Hoạt động cấp cứu được bộ phận Hành 
chính – Quản trị hoặc Khoa Cấp cứu 
tổng hợp và báo cáo lãnh đạo, Sở Y tế 
thường là hàng tháng. 

 
3. XÂY DỰNG MÔ HÌNH ỨNG DỤNG 
 
3.1 Sơ đồ xử lý thông tin 

 
Quá trình Trung tâm điều hành cấp cứu 

thực hiện khi nhận được thông tin sơ cấp cứu 
và vận chuyển: 

 Nhận thông tin: Trung tâm hoặc các cơ 
sở y tế nhận thông tin sự cố từ người 
dân hoặc các cơ sở y tế khác. 

 Xử lý thông tin: Trung tâm lập phương 
án thực hiện, điều phối xe cấp cứu 
thích hợp, và cơ sở y tế tiếp nhận. 

 Thực hiện nghiệp vụ: đội cấp cứu thực 
hiện vận chuyển cấp cứu, trao đổi 
thông tin với trung tâm trực tuyến. 

 

TRUNG TAÂM
CAÁP CÖÙU

CÔ SÔÛ Y TEÁ

CÔ SÔÛ Y TEÁ

CÔ SÔÛ Y TEÁ

CÔ SÔÛ Y TEÁ

vaän chuyeån
caáp cöùu

Personnel

NGÖÔØI DAÂN

caáp cöùu
(115)

 
Hình 2: Sơ đồ xử lý thông tin 

 
 

3.2 Mô hình hệ thống 
 

3.2.1 Mô hình tổng thể 
 

Mô hình AVLS phục vụ quản lý và điều 
hành cấp cứu đảm bảo ba nhóm chức năng 
chính: 

 Giám sát và điều hành đội xe cấp cứu 
theo thời gian thực: giám sát vị trí của 
các xe cấp cứu trong công tác vận 
chuyển và sơ cấp cứu theo thời gian 
thực, đồng thời trao đổi thông tin với 
xe; nắm bắt được các thông tin về hoạt 
động của toàn bộ xe cấp cứu; thông tin 

địa lý về vị trí cấp cứu, các cơ sở y tế, 
lộ trình vận chuyển được cung cấp trực 
quan hỗ trợ điều phối cấp cứu.  

 Quản lý toàn bộ hoạt động của đội xe: 
quản lý các thông số kỹ thuật và tình 
trạng hoạt động của xe cấp cứu và các 
thiết bị y tế kèm theo, quản lý hoạt 
động vận chuyển và sơ cấp cứu của tất 
cả các xe cấp cứu thuộc các đơn vi y tế 
bao gồm thời gian, vị trí cấp cứu, đội 
cấp cứu, xe cấp cứu, đơn vị tiếp nhận, 
tình trạng bệnh nhân, … 

 Trao đổi thông tin giữa Trung tâm và 
các cơ sở y tế, Sở Y tế TP.HCM: 
thông tin về tình trạng hoạt động vận 
chuyển và sơ cấp của đội xe cần được 
cập nhật thường xuyên từ Trung tâm 
và các cơ sở y tế. Trao đổi các thông 
tin, các báo cáo nghiệp vụ về đội xe 
cấp cứu giữa Trung tâm cấp cứu, Sở y 
tế và các cơ sở y tế trên địa bàn 
TP.HCM cũng là một nhu cầu đáng 
quan tâm. Mặt khác, nhu cầu phổ biến 
các thông tin về hoạt động cấp cứu, 
các biện pháp sơ cấp cứu, phòng tránh 
bệnh, … cho người dân cũng được các 
cấp lãnh đạo quan tâm. 

 
VEÄ TINH GPS

TRUNG TAÂM
CAÁP CÖÙU

XE CAÁP CÖÙU

Giaùm saùt vaø ñieàu
haønh ñoäi xe

Caûm bieán
GPS

Quaûn lyù hoaït
ñoäng ñoäi xe

Quaûn trò heä thoáng vaø
caùc öùng duïnng interent

Thuoäc tính

Ranh giôùi 

Giao thoâng

Daân cö

Thuoäc tínhThuoäc tính

Ranh giôùi 

Giao thoâng

Daân cö

CÔ SÔÛ Y TEÁ

CÔ SÔÛ Y TEÁ

INTERNET

 
Hình 3: Mô hình tổng thể hệ thống quản lý và 
điều hành hệ thống xe cấp cứu TP.HCM 
 
 
 

3.2.2 Bộ đầu cuối trang bị trên xe cấp cứu 
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Các thành phần của bộ đầu cuối trang bị 
trên xe cấp cứu bao gồm: 

 Anten GPS thu tín hiệu vệ tinh và bộ 
thu GPS định vị tọa độ theo thời gian 
thực 

 Modem: tiền xử lý dữ liệu xuất của bộ 
thu GPS, kết nối giao diện điện giữa 
bộ thu GPS và bộ thu phát vô tuyến. 

 Bộ thu phát vô tuyến: truyền dữ liệu 
và trao đổi thoại trực tuyến. 

 

Boä thu
GPS MODEM Boä thu phaùt

voâ tuyeán

anten GPS anten

 

Hình 4: Các thành phần của bộ đầu cuối trang 
bị trên xe cấp cứu 

 
 

3.2.3 Mô hình hệ thống tại Trung tâm  
 

Workstation Workstation

Workstation Workstation

Ethernet

Server

Workstation Workstation

Server

 
Hình 5: Mô hình hệ thống tại trung tâm  

 
 
1.Chức năng của hệ thống tại Trung tâm: 

 Chức năng giám sát đội xe cấp cứu 
− Giám sát theo thời gian thực 
− Hỗ trợ thông tin: vị trí cấp cứu, đội 

cấp cứu phù hợp, cơ sở y tế tiếp 
nhận cấp cứu, cộ trình vận chuyển 
tối ưu, thông tin về các đội cấp 
cứu đang thực hiện tác nghiệp 

− Điều phối cấp cứu: điều động đội 
cấp cứu, điều động cơ sở y tế tiếp 
nhận, trao đổi thoại trực tuyến với 
các đội xe cấp cứu 

 Chức năng quản lý hoạt động cấp cứu  
− Quản lý các trường hợp cấp cứu: 

truy vấn thông tin, cập nhật các 

trường hợp cấp cứu, tổng hợp báo 
cáo chuyên đề. 

− Quản lý nguồn lực cấp cứu: truy 
vấn, cập nhật, tổng hợp báo cáo 
chuyên đề quản lý nguồn lực cấp 
cứu 

− Quản lý đội xe cấp cứu: truy vấn 
thông tin, cập nhật, tổng kết báo 
cáo chuyên đề theo quản lý đội xe 
cấp cứu (hoạt động của đội xe, lịch 
trực của đội, các thành viên của 
đội, xe cấp cứu và các thiết bị y tế 
cấp cứu trên xe). 

 Chức năng phổ biến thông tin 
− Trao đổi thông tin giữa Trung tâm 

cấp cứu, Sở Y tế và các cơ sở y tế 
− Phổ biến thông tin hoạt động cấp 

cứu cho người dân 
 

2.Các thành phần hệ thống: 
 Hạ tầng kỹ thuật 

− Hệ thống máy chủ: tổ chức lưu trữ 
dữ liệu, quản trị hệ thống mạng, 
dịch vụ web và điều khiển thu thập 
dữ liệu qua mạng truyền vô tuyến. 

− Các máy trạm: quản lý, giám sát 
và  điều hành cấp cứu. 

− Mạng LAN kết nối tại Trung tâm  
phục vụ trao đổi, chia sẻ dữ liệu. 

− Hệ thống kết nối internet phục vụ 
trao đổi, chia sẻ dữ liệu giữa trung 
tâm cấp cứu, các cơ sở y tế và Sở 
Y tế và phát triển dịch vụ web phổ 
biến thông tin. 

− Trạm điều khiển thu phát vô 
tuyến: điều khiển thu thập dữ liệu 
từ các xe cấp cứu và trao đổi thoại 
trực tuyến. Qua các đặc điểm kinh 
tế kỹ thuật của các hệ thống thông 
tin di động  và hiện trạng hạ tầng 
kỹ thuật viễn thông khu vực 
TP.HCM, mạng thông tin di động 
vô tuyến bộ đàm phù hợp với ứng 
dụng AVLS quản lý và điều hành 
xe cấp cứu. 

 Phần mềm hệ thống 
− Hệ điều hành hệ máy chủ: quản trị 

hệ thống mạng. 
− Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: tổ chức 

lưu trữ và quản lý dữ liệu. 
− Phần mềm GIS: hỗ trợ nhiều 

người sử dụng với các chức năng 
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nhập, lưu trữ, phân tích và hiển thị 
dữ liệu GIS trên hệ thống mạng. 

 Phần mềm ứng dụng: xây dựng các 
công cụ phần mềm hỗ trợ các công 
đoạn trong các quy trình tác nghiệp 
như: 
− Quản trị hệ thống. 
− Quản lý hoạt động cấp cứu. 
− Quản lý nhân sự cấp cứu 
− Quản lý đội xe cấp cứu. 
− Giám sát và điều khiển sơ cấp cứu 

và vận chuyển theo thời gian thực. 
− Quy trình cập nhật website. 
Các công cụ phần mềm cung cấp các 
chức năng sau: 
− Cập nhật cơ sở dữ liệu GIS quản 

lý và điều hành hoạt động cấp cứu. 
− Truy vấn, tìm kiếm thông tin 

nhanh. 
− Hỗ trợ in ấn các báo cáo chuyên 

đề. 
− Hiển thị trực quan các thông tin hỗ 

trợ điều phối xe cấp cứu và cơ sở y 
tế tiếp nhận trên bản đồ số. 

− Tìm lộ trình tố ưu trong vận 
chuyển và sơ cấp cứu. 

− Quản lý và điều phối công tác đội 
cấp cứu. 

− Quản lý và lập kế hoạch bảo trì 
bảo dưỡng phương tiện cấp cứu. 

− Điều khiển thu thập dữ liệu định vị 
tọa độ từ các xe cấp cứu. 

− Giám sát và điều hành xe cấp cứu 
theo thời gian thực. 

 Cơ sở dữ liệu 
− Dữ liệu GIS nền hỗ trợ công tác 

điều hành chỉ huy cấp cứu: địa 
chính, hành chính, giao thông, 
thủy hệ, và các chuyên đề kinh tế - 
văn hóa - xã hội 

− Dữ liệu GIS chuyên đề: các cơ sở 
y tế, đặc điểm chuyên ngành của 
từng cơ sở y tế, quản lý nguồn lực 
cấp cứu, đội xe cấp cứu. 

− Dữ liệu được tổ chức lưu trữ tập 
trung tại Trung tâm. 

− Dữ liệu chuyên đề sẽ được Trung 
tâm và các cơ sở y tế cập nhật 
thường xuyên khi thực hiện vận 
chuyển và sơ cấp cứu. 

− Hệ thống còn có CSDL website 
của Trung tâm Cấp cứu. 

 
3.2.4 Mô hình kết nối giữa Trung tâm và các 
cơ sở y tế 
 

Tất cả các thông tin phát sinh về hiện trạng 
hoạt động của đội xe cấp cứu của tất cả các cơ 
sở y tế sẽ phải cập nhật vào CSDL hệ thống tại 
Trung tâm điều hành. Việc cập nhật thông tin 
này nhằm cung cấp thông tin chính xác cho 
công tác quản lý và điều hành tại Trung tâm. 
Liên kết giữa Trung tâm và các cơ sở y tế sử 
dụng giải pháp trao đổi, cập nhật dữ liệu trên 
mạng internet với hai giải pháp: 

 Trình duyệt (website) 
 Phần mềm ứng dụng mạng 

(application) 
 

InternetTRUNG TAÂM
CAÁP CÖÙU

BV. NHAÂN DAÂN
GIA ÑÒNH

BV.  CHÔÏ RAÃY

BV. TÖØ DUÕ

BV. THOÁNG NHAÁT

TTYT. CUÛ CHI

BV.  PHAÏM
NGOÏC THAÏCH

 
Hình 6: Mô hình kết nối giữa Trung tâm và các 

cơ sở y tế 
 
 

4. KẾT LUẬN 
 
Xây dựng hệ thống AVLS phục vụ quản lý 

và điều hành đội xe cấp cứu đáp ứng mục tiêu 
áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để hỗ trợ 
các tác nghiệp hàng ngày. 

Triển khai áp dụng hệ thống trong công tác 
sẽ nâng cao năng lực quản lý, tiết kiệm thời 
gian, nâng cao năng suất, hiệu quả công việc 
trong công tác quản lý và điều hành đội xe cấp 
cứu toàn thành phố..  

Việc ứng dụng AVLS quản lý và điều 
hành đội xe cấp cứu nhằm mục đích quản lý 
toàn bộ hoạt động xe cấp cứu của các cơ sở y 
tế, đảm bảo tính sẵn sàng trong mọi tình huống 
cấp cứu đơn lẻ bình thường hay phải điều động 
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hàng loạt vì thảm họa, thiên tai, hỏa hoạn, … 
Hơn nữa, vận hành hệ thống này sẽ rất hữu ích 
vì tiết kiệm được thời gian vận chuyển, nhiên 
liệu và hơn hết là kịp thời cấp cứu bệnh nhân. 
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